
TW Tỉnh Huyện Xã PT TT

1 157 x x x x x

2 144 x x x x x

3 219 x x x x

4 220 x x x x

5 225 x x x x

6 225 x x x x

II. TAI MŨI HỌNG

Lọc rửa tinh trùng

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại nhiều nang)

Cấy - tháo thuốc tránh thai (loại một nang)

Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết

Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo

                                                                                              I. PHỤ SẢN

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH

Cho 

phép 

thực 

hiện

Phân loại Ghi chú
STT theo 

TT 43,21
TT Tên DVKT

Phân tuyến

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2640  /QĐ-SYT ngày 19 tháng 11 năm 2020 

của Giám đốc Sở Y tế)



7 168 x x x x

8 150 x x x x x

9 384 x x x

10 444 x x x x

11 379 x x x

12 187 x x x x

13 25 x x x x

14 13 x x

VII. PHẪU THUẬT NỘI SOI

Định lượng Anti - CCP    

VI. HOÁ SINH

Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho 

người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân 

nặng

Chưa bao 

gồm quả 

lọc, bộ 

dây dẫn 

và dịch 

lọc.

Điều trị bằng oxy cao áp 

IV. HỒI SỨC TÍCH CỰC – PHÒNG CHỐNG ĐỘC

V. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát

Nong cổ tử cung trước xạ trong

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị trong

III. UNG BƯỚU

Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản 

(papiloma, kén hơi thanh quản,...) (gây 

tê/gây mê)

Phẫu thuật cắt Amidan bằng Coblator 

Bao gồm 

cả 

Coblator.



15 395 x x x

16 117 x x x x

Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tuyến tiền liệt 

Siêu âm tim qua thực quản

VIII. NỘI KHOA
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